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	PHỤ LỤC III

	NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

	VÀ THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP KHU VỰC, CẤP TOÀN QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

	(Kèm theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	

	S
T
T
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi 
	Ghi chú

	
	
	
	Cấp KV, Quốc gia
	Cấp
 tỉnh
	Cấp huyện
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
	
	
	
	
	 

	1
	Chi bồi dưỡng tập luyện cho các đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ
	
	
	
	
	 

	 
	Mức chi bồi dưỡng người tham gia tập luyện
	ngàn đồng/người/ngày
	
	30
	20
	Thời gian tập luyện: cấp tỉnh tối đa 20 ngày, cấp huyện tối đa 15 ngày

	 
	Mức chi bồi dưỡng giáo viên quản lý, hướng dẫn tập luyện
	ngàn đồng/người/ngày
	
	60
	50
	

	 
	Mức chi bồi dưỡng người tham gia tổng duyệt (tối đa 2 buổi)
	ngàn đồng/người/ngày
	
	40
	30
	 

	 
	Mức chi bồi dưỡng người tham gia ngày chính thức
	ngàn đồng/người/ngày
	
	70
	60
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 

	2
	Chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ
	
	
	
	
	 

	 
	Ban chỉ đạo, ban tổ chức
	ngàn đồng/người/ngày
	
	60
	40
	Được tính theo ngày làm việc thực tế, hoặc theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không tính được theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu, hoặc trận đấu, thì mức thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 03 buổi hoặc 03 trận đấu/người/ngày.

	 
	Thành viên các tiểu ban chuyên môn
	ngàn đồng/người/ngày
	
	50
	40
	

	 
	Giám sát, trọng tài chính
	ngàn đồng/người/buổi
	
	50
	40
	

	 
	Thư ký, trọng tài các môn thi đấu
	ngàn đồng/người/buổi
	
	40
	30
	

	 
	Bộ phận y tế
	ngàn đồng/người/buổi
	
	40
	30
	

	 
	Lực lượng bảo vệ, trật tự, nhân viên phục vụ
	ngàn đồng/người/buổi
	
	40
	30
	

	 
	 
	
	
	
	
	 

	3
	Chi tập huấn, huấn luyện đội tuyển tham dự HKPĐ cấp tỉnh (đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông)
	
	
	
	
	 

	 
	Tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên trong những ngày huấn luyện, tập huấn
	ngàn đồng/người/ngày
	
	
	120
	Số ngày tối đa: 20 ngày

	 
	 
	
	
	
	
	 

	4
	Dụng cụ tập luyện
	
	
	
	Theo thực tế
	Thực hiện thuê, mua sắm theo quy định hiện hành

	 
	 
	
	
	
	
	 

	5
	Tham dự HKPĐ cấp tỉnh (đối với đoàn của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT)
	
	
	
	
	 

	 
	Tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên
	ngàn đồng/người/ngày
	
	
	170
	 

	 
	Tiền thuê chỗ ở
	
	
	
	Theo chế độ công tác phí hiện hành
	 

	 
	Tiền thuê phương tiện đi lại
	
	
	
	Theo thực tế
	Hợp đồng, hóa đơn theo quy định

	 
	 
	
	
	
	
	 

	6
	Tiền ở của lực lượng trọng tài, giám sát từ các địa phương khác về nơi tổ chức để làm nhiệm vụ 
	
	
	Theo chế độ công tác phí hiện hành
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 

	II
	HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP KHU VỰC VÀ TOÀN QUỐC
	
	
	
	
	 

	1
	Chi tập huấn, huấn luyện đội tuyển tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và cấp toàn quốc
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	Mức chi tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên
	ngàn đồng/người/ngày
	160
	
	
	Số ngày tối đa: 30 ngày

	 
	Tiền thuê nơi ở trong thời gian tập luyện
	
	Theo chế độ công tác phí hiện hành
	
	
	 

	2
	Dụng cụ tập luyện
	
	Theo thực tế
	
	
	Thực hiện thuê, mua sắm theo quy định hiện hành

	 
	 
	
	
	
	
	 

	3
	Chi thi đấu cấp khu vực, toàn quốc
	
	
	
	
	 

	 
	Mức chi tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên
	ngàn đồng/người/ngày
	195
	
	
	 

	 
	Tiền thuê nơi ở trong thời gian thi đấu
	
	Theo chế độ công tác phí hiện hành
	
	
	 

	 
	Các chi phí khác có liên quan (tiền tàu xe, khám sức khỏe, làm thẻ thi đấu, thuốc phòng bệnh…)
	
	Theo thực tế
	
	
	Hợp đồng, hoá đơn theo quy định


